
Saigon Securities Incorporation (SSI)            

Đơn vị tính: VNĐ

Currency: VND

Mã số

Code

TÀI SẢN

ASSETS

Thuyết 

minh

Note

 Ngày 31/12/2013

31-Dec-2013 

 Ngày 31/12/2012

31-Dec-2012 

100 A.    TÀI SẢN NGẮN HẠN                           4.467.395.844.501                          4.837.002.006.608 

        CURRENT ASSETS

110 I.     Tiền và các khoản tương đương tiền 4                          1.838.619.478.462                          1.947.090.450.986 

        Cash and cash equivalents

111 1.     Tiền                           1.437.619.478.462                             806.860.450.986 

        Cash on hand

112 2.     Các khoản tương đương tiền                             401.000.000.000                          1.140.230.000.000 

        Cash equivalents

120 II.    Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn                          1.560.974.883.699                          2.097.809.872.532 

        Short-term financial investments

121 1.     Đầu tư ngắn hạn 6,1                          1.693.567.623.260                          2.292.163.797.759 

        Short-term investments

129 2.     Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 6,3                            (132.592.739.561)                            (194.353.925.227)

        Provision for short-term investments

130 III.   Các khoản phải thu ngắn hạn                          1.063.757.995.727                             784.596.795.412 

        Short-term receivables

131 1.     Phải thu của khách hàng 7                             914.256.741.795                             500.024.123.162 

        Receivables from customers

132 2.     Trả trước cho người bán 7                                 8.066.208.100                                 4.092.973.299 

        Advances to suppliers

135 3.     Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 7                                 1.446.438.742                                 7.317.649.764 

        Receivables from securities trading activities

138 4.     Các khoản phải thu khác 7                             140.899.107.090                             339.346.884.820 

        Other receivables

139 5.     Dự phòng phải thu ngắn hạn 8                                   (910.500.000)                              (66.184.835.633)

        Provision for doubtful receivables

150 IV.  Tài sản ngắn hạn khác 9                                 4.043.486.613                                 7.504.887.678 

        Other current assets

151 1.     Chi phí trả trước ngắn hạn                                 2.420.803.153                                 5.092.189.783 

        Prepaid expenses

152 2.     Thuế GTGT được khấu từ                                       54.592.720                                    119.318.128 

        Value-added tax deductible

154 3.     Thuế và các khoản phải thu nhà nước -   464.966.248

        Tax and statutory obligations

158 4.     Tài sản ngắn hạn khác                                 1.568.090.740                                 1.828.413.519 

        Other current assets

200 B.    TÀI SẢN DÀI HẠN                          3.237.677.670.239                          3.143.873.895.267 

        NON-CURRENT ASSETS

220 I.    Tài sản cố định                             135.295.186.898                             145.252.092.780 

        Fixed assets

221 1.     Tài sản cố định hữu hình 10                               19.578.812.231                               24.094.347.697 

        Tangible fixed assets

222         Nguyên giá                               79.165.295.599                               96.015.355.706 

        Cost

223         Giá trị hao mòn lũy kế                             (59.586.483.368)                             (71.921.008.009)

        Accumulated depreciation

227 2.     Tài sản cố định vô hình 11                             115.716.374.667                             121.157.745.083 

        Intangible fixed assets 

228         Nguyên giá                             156.735.350.526                             156.277.513.279 

        Cost

229         Giá trị hao mòn lũy kế                             (41.018.975.859)                             (35.119.768.196)

        Accumulated amortization

240 II.     Bất động sản đầu tư 12 260.803.573.480 269.347.115.777

       Investment properties

241 1.     Nguyên giá 283.612.736.520 283.612.736.520

        Cost

242 2.     Giá trị hao mòn lũy kế                             (22.809.163.040)                             (14.265.620.743)

        Accumulated amortization

As at 31 December 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

CONSOLIDATED BALANCE SHEET
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013



Bảng cân đối kế toán  hợp nhất (tiếp theo)

Consolidated balance sheet (continued)

Mã số

Code

TÀI SẢN

ASSETS

Thuyết 

minh

Note

 Ngày 31/12/2013

31-Dec-2013 

 Ngày 31/12/2012

31-Dec-2012 

250 III.   Các khoản đầu tư tài chính dài hạn                          2.766.722.057.584                          2.646.569.834.634 

        Long-term financial investments

252 1.     Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 13                          1.349.760.867.243                          1.216.460.435.248 

        Investments in associates and joint-ventures

253 2.     Đầu tư vào chứng khoán dài hạn 6,2                          1.046.043.291.514                          1.056.730.351.972 

        Long-term securities investments

254        Chứng khoán sẵn sàng để bán                          1.046.043.291.514                          1.056.730.351.972 

        Alaivable-for-sale securities

255        Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn  -  - 

       Held to-maturity securities

258 3.     Đầu tư dài hạn khác 6,2                             538.617.000.000                             548.616.990.000 

        Other long-term investments

259 4.     Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 6,3                            (167.699.101.173)                            (175.237.942.586)

        Provision for long-term investments

260 IV.  Tài sản dài hạn khác                               74.856.852.277                               82.704.852.076 

        Other long-term assets

261 1.     Chi phí trả trước dài hạn 14                                    481.906.824                                 8.861.760.393 

        Long-term prepaid expenses

262 2.     Tài sản thuế TNDN hoãn lại 30,2                               50.719.770.447                               52.687.916.677 

        Deferred tax asset

263 3.      Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 15                               17.482.911.796                               14.982.911.796 

        Payment for Settlement Assistance Fund 

268 4.      Tài sản dài hạn khác                                 6.172.263.210                                 6.172.263.210 

        Other long-term assets

270  TỔNG CỘNG TÀI SẢN                          7.705.073.514.740                          7.980.875.901.875 

TOTAL ASSETS

Mã số

Code

NGUỒN VỐN

RESOURSES

Thuyết 

minh

Note

 Ngày 31/12/2013

31-Dec-2013 

 Ngày 31/12/2012

31-Dec-2012 

300 A.   NỢ PHẢI TRẢ                          2.379.901.087.847                          2.705.603.684.581 

        LIABILITIES

310 I.     Nợ ngắn hạn                          2.353.917.131.753                          2.677.707.415.060 

        Current liabilities

311 1.      Vay và nợ ngắn hạn 16                             358.961.041.321                             357.728.021.077 

        Short-term borrowings

312 2.      Phải trả người bán                                 1.440.928.363                               10.237.833.415 

        Payable to suppliers

313 3.      Người mua trả tiền trước 17                             150.871.433.750                               99.049.773.750 

        Advances from customers

314 4.      Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 18                               35.762.708.305                               18.718.850.445 

        Statutory obligations

315 5.      Phải trả người lao động 19                               19.911.720.419                                       53.077.997 

        Payables to employees

316 6.      Chi phí phải trả 20                                 8.429.411.455                                 9.183.790.553 

        Accrued expenses

319 7.      Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 21                             539.245.630.861                          1.189.788.103.107 

        Other short-term payables

320 8.      Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 22                          1.137.144.645.197                             911.725.652.286 

        Payables to securities trading activities

321 9.      Phải trả cổ tức và lãi trái phiếu 23                               11.152.796.929                                 4.474.923.850 

        Dividend, principal and interest payables

322 10.    Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán                                    605.427.160                                    605.427.160 

        Payables to securities issuers

323 11.   Quỹ khen thưởng, phúc lợi 24                               89.950.440.876                               75.065.576.088 

        Bonus and welfare fund

328 12.   Doanh thu chưa thực hiện                                    440.947.117                                 1.076.385.332 

        Short-term unearned revenue

330 II.    Nợ dài hạn                               25.983.956.094                               27.896.269.521 

       Non-current liabilities

333 1.      Phải trả dài hạn khác                                    682.499.184                                    743.715.145 

         Other long-term payables

335 2.      Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 30,2                               25.301.456.910                               27.152.554.376 

          Deferred income tax liability



Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

Consolidated balance sheet (continued)

Mã số

Code

NGUỒN VỐN

RESOURSES

Thuyết 

minh

Note

 Ngày 31/12/2013

31-Dec-2013 

 Ngày 31/12/2012

31-Dec-2012 

400 B.   NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 25                          5.242.182.121.978                          5.191.573.047.865 

        OWNERS’ EQUITY

410 I.  Vốn chủ sở hữu                          5.242.182.121.978                          5.191.573.047.865 

        Owners’ equity

411 1.      Vốn đầu tư của chủ sở hữu                          3.537.949.420.000                          3.526.117.420.000 

        Charter capital

412 2.      Thặng dư vốn cổ phần                             344.944.356.378                             340.921.476.378 

        Share premium

413 3.      Vốn khác của chủ sở hữu                                (5.358.122.972)                                (2.605.677.770)

          Other owners’ capital

414 3.      Cổ phiếu quỹ                              (89.246.317.760)                              (89.246.186.000)

        Treasury shares

418 4.      Quỹ dự phòng tài chính và dự trữ pháp định                             335.813.119.252                             289.383.181.436 

        Financial and statutory reserves

420 5.      Lợi nhuận còn lại chưa phân phối                          1.118.079.667.080                          1.127.002.833.821 

        Retained earnings

500 C.    LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 31                               82.990.304.915                               83.699.169.429 

       NON-CONTROLLING INTEREST

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN                          7.705.073.514.740                          7.980.875.901.875 

TOTAL LIABILITIES AND OWNERS’ EQUITY



Đơn vị tính: VNĐ

Currency: VND

Mã số

Code

CHỈ TIÊU

ITEMS

 Ngày 31/12/2013

31-Dec-2013 

 Ngày 31/12/2012

31-Dec-2012 

001 1.  Tài sản cố định thuê ngoài                                                 -                                                   -   

     Leased fixed assets

002 2.  Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ                                                 -                                                   -   

     Pledged materials and valuable papers

003 3.  Tài sản nhận ký cược                                                 -                                                   -   

     Security assets

004 4.  Nợ khó đòi đã xử lý                                                 -                                                   -   

     Bad debts written off

005 5.  Ngoại tệ các loại                                                 -                                                   -   

     Foreign currencies

006 6.  Chứng khoán lưu ký                     12.849.119.240.000                     13.269.603.970.000 

     Custody securities

Trong đó

In which:

007 6.1.  Chứng khoán giao dịch                    11.254.258.750.000                    11.763.352.280.000 

        Tradable securities

008 6.1.1.  Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký                          816.277.140.000                       1.271.769.300.000 

        Tradable securities of custody members

009 6.1.2.  Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước                       8.975.656.080.000                       8.854.342.330.000 

        Tradable securities of local investors

010 6.1.3.  Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài                       1.462.325.530.000                       1.637.240.650.000 

        Tradable securities of foreign investors

012 6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch                         174.383.220.000                         179.044.560.000 

        Temporarily untradeable securities

013 6.2.1.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký                                                 -                                   300.000.000 

        Temporarily untradeable securities of custody members

014 6.2.2.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước                          173.838.220.000                          173.199.560.000 

        Temporarily untradeable securities of  local investors

015 6.2.3.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài                                 545.000.000                              5.545.000.000 

        Temporarily untradeable securities of foreign investors

017 6.3. Chứng khoán cầm cố                         865.812.190.000                         646.344.340.000 

        Mortgaged securities

019 6.3.2.  Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước                          865.812.190.000                          646.344.340.000 

        Mortgaged securities of local investors

022 6.4. Chứng khoán tạm giữ                                                 -                                                   -   

        Suspended securities

027 6.5. Chứng khoán chờ thanh toán                         545.665.500.000                         169.698.350.000 

        Securities awaiting settlement

028 6.5.1.  Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký                              1.340.000.000                                                 -   

        Securities awaiting settlement of custody members

029 6.5.2.  Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước                          530.836.300.000                          164.999.950.000 

        Securities awaiting settlement of local investors

030 6.5.3.  Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài                            13.489.200.000                              4.698.400.000 

        Securities awaiting settlement of foreign investors

032 6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút                                                -                                                  -   

        Isolated securities awaiting withdrawal

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
OFF-BALANCE SHEET ITEMS

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

Consolidated balance sheet (continued)



các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán ( tiếp theo)

off-balance sheet items ( continued)

Mã số

Code

CHỈ TIÊU

ITEMS

 Ngày 31/12/2013

31-Dec-2013 

 Ngày 31/12/2012

31-Dec-2012 

037 6.7. Chứng khoán chờ giao dịch                             8.999.580.000                         511.164.440.000 

        Securities awaiting for trading

038 6.7.1.  Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký                                     1.570.000                                                 -   

        Securities awaiting trading of custody members

039 6.7.2.  Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước                              8.718.520.000                          506.797.630.000 

        Securities awaiting trading of local investors

040 6.7.3.  Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài                                 279.490.000                              4.366.810.000 

        Securities awaiting trading of foreign investors

042 6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay                                                -                                                  -   

        Securities collateralized for borrowings

047 6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch                                                -                                                  -   

        Securities used to correct trading errors

050 7.  Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết                           860.405.510.000                          839.705.300.000 

        Custody securities of unlisted public company 

Trong đó

In which:

051 7.1.     Chứng khoán giao dịch                         761.941.870.000                         794.415.700.000 

        Tradable securities

052 7.1.1.  Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký                              9.481.650.000                              9.482.930.000 

        Tradable securities of custody members

053 7.1.2.  Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước                          683.658.700.000                          757.037.570.000 

        Tradable securities of local investors

054 7.1.3.  Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài                            68.801.520.000                            27.895.200.000 

        Tradable securities of foreign investors

056 7.2.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch                            64.922.200.000                              7.995.000.000 

        Temporarily untradeable securities

057 7.2.1.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký                              1.000.000.000                              1.000.000.000 

        Temporarily untradeable securities of custody members

058 7.2.2.  Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước                            63.922.200.000                              6.995.000.000 

        Temporarily untradeable securities of local investors

061 7.3.  Chứng khoán cầm cố                           32.580.440.000                           32.580.440.000 

        Collateral securities

066 7.4.  Chứng khoán tạm giữ                                                 -                                                  -   

        Temporarily held securities

071 7.5.  Chứng khoán chờ thanh toán                                961.000.000                             4.714.160.000 

        Securities awaiting settlement

073 7.5.2.  Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước                                 961.000.000                              4.714.160.000 

        Securities awaiting settlement of local investors

076 7.6.  Chứng khoán phong tỏa chờ rút                                                -                                                  -   

        Isolated securities awaiting withdrawal

081 7.7.  Chứng khoán sửa lỗi giao dịch                                                -                                                  -   

        Securities used to correct trading errors

082 8.    Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng                                                -                                                  -   

        Securities not in custody of investors

083 9.   Chứng khoán chưa lưu ký của công ty  chứng khoán                                                 -                                                  -   

        Securities not in custody of securities corporations

084 10.   Chứng khoán nhận uỷ thác đấu giá                                                -                                                  -   

        Trusted securities used for auction

TỔNG CỘNG TÀI KHOẢN NGOẠI BẢNG

TOTAL OFF-BALANCE SHEET ITEMS
                    13.709.524.750.000                     14.109.309.270.000 

Prepared by: Approved by: Approved by:

 

Ms. Hoang Thi Minh Thuy Ms. Nguyen Thi Thanh Ha Mr. Nguyen Duy Hung

Chief Accountant Chief Financial Officer Chief Executive Officer



Saigon Securities Incorporation (SSI)            

Đơn vị tính: VNĐ
Currency: VND

Mã số

Code

CHỈ TIÊU

ITEMS

Thuyết 

minh

Note

 Năm nay 

Current year 

 Năm trước

Prior year 

1 1.    Doanh thu 26        726.943.829.636              849.294.221.184 

Trong đó:

In which:

1,1  -     Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán        138.279.714.570 105.807.913.215             

       Revenue from brokerage services

1,2  -     Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn        196.308.973.064 276.558.485.135             

       Revenue from securities investments and capital contribution

-       Doanh thu quản lý danh mục đầu tư cho  người ủy thác đầu tư           2.775.150.246 15.519.110.635               

        Revenue from investment portfolio management services for  entrust investors

1,4  -     Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán              181.607.894 29.061.000                      

       Revenue from securities issuance agency services

1,5  -     Doanh thu hoạt động tư vấn          28.691.792.508 79.784.442.039               

       Revenue from advisory services

1,6  -     Doanh thu lưu ký chứng khoán           5.345.687.143 5.191.757.059                 

       Revenue from securities custody services

1,8  -     Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản           9.479.145.425 12.559.455.663               

       Revenue from property lease

1,9  -     Doanh thu khác        345.881.758.786 353.843.996.437             

       Other revenue

2 2.     Các khoản giảm trừ doanh thu 26                               -   -                                  

       Deductions

10 3.     Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 26        726.943.829.636              849.294.221.184 

       Net revenue

11 4.     Chi phí hoạt động kinh doanh 27      (386.476.250.295)             (454.524.349.042)

       Operating expenses

In which:

-        Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán      (464.593.566.434)             (515.275.929.215)

          Direct operating expenses

-       Hoàn nhập dự phòng chứng khoán         78.117.316.139                60.751.580.173 

        Reversal of provision for securities

20 5.     Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh        340.467.579.341              394.769.872.142 

       Gross profit

25 6.     Chi phí quản lý doanh nghiệp 28        (12.022.643.097) (17.991.632.074)              

       General and administrative expenses

30 7.     Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh        328.444.936.244              376.778.240.068 

       Net profit from operating activities

31 8.     Thu nhập khác 29          63.070.461.122 5.079.281.085                 

       Other income

32 9.     Chi phí khác 29               (72.287.364) (658.800.233)                   

       Other expenses

40 10.   Lợi nhuận khác 29          62.998.173.758                  4.420.480.852 

       Other profit

41 11.   Lãi từ các công ty liên kết 13 114.391.074.176 106.059.910.285

       Share of profit in associates

50 12.   Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        505.834.184.178              487.258.631.205 

       Profit before tax

51 13.   Chi phí thuế TNDN hiện hành 30,1        (88.381.199.859) (82.563.882.162)              

       Current corporate income tax

52 14.   Thu nhập thuế TNDN hoãn lại 30,2             (117.048.764) 60.797.688.748               

       Deferred corporate income tax income/(expenses)

60 15.   Lợi nhuận sau thuế TNDN        417.335.935.555              465.492.437.791 

       Profit after tax

61 16.   Lãi/(lỗ) thuộc về cổ đông  thiểu số 31             (708.864.514) 1.193.059.630                 

         Non-controlling interest

62 17.   Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 418.044.800.069 464.299.378.161

          Profit after tax attributable to equity holders of the parent

70 15.   Lãi cơ bản trên cổ phiếu 33                         1.192 1.328                               

       Basic earnings per share
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Saigon Securities Incorporation (SSI)            

Đơn vị tính: VNĐ

Currency: VND

Mã số

Code

CHỈ TIÊU

ITEMS

Thuyết 

minh

Note

 Năm nay

Current year 

 Năm trước

Prior year 

I.  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG 

KHOÁN 

   CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

01 1.    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế              505.834.184.178                487.258.631.205 

       Profit before tax

2.    Điều chỉnh cho các khoản             (337.070.786.158)               (186.276.678.368)

       Adjustments for

02 Khấu hao tài sản cố định                24.148.560.895                  31.480.522.455 

Depreciation of fixed assets

03 Các khoản lập dự phòng            (134.574.362.714)                 (52.970.213.048)

Provisions 

04 Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện                                       -                                           -   

Unrealised foreign exchange gain/ (loss) 

05 Lãi lỗ hoạt động đầu tư             (230.291.915.143)               (180.262.164.937)

(Profits)/losses from investing activities 

06 Chi phí lãi vay                  3.646.930.804                  15.475.177.162 

Interest expenses 

08
3.     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  trước những thay đổi 

vốn lưu động
             168.763.398.020                300.981.952.837 

        Operating income before changes in working capital

09 Tăng, giảm các khoản phải thu            (305.057.521.380)               (643.562.725.297)

(Increase)/ decrease in receivables

10 Tăng, giảm tồn kho, chứng khoán ngắn hạn              570.764.811.773            (1.126.606.349.530)

(Increase)/ decrease in trading securities

11 Tăng, giảm các khoản phải trả             (359.874.053.017)                993.114.171.579 

Increase/(decrease) in payables (other than interest, corporate 

income tax)

12 Tăng, giảm chi phí trả trước                12.574.451.705                  11.019.110.497 

Decrease in prepaid expenses

13 Tiền lãi vay đã trả                (4.051.745.344)                 (15.014.599.976)

Interest paid

14 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 30.1              (70.972.390.889)                 (70.752.205.322)

Corporate income tax paid

15 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  -                        267.588.322 

Other proceeds from operating activities

16 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh              (13.998.097.902)                 (15.242.385.350)

Other payments for operating activities

20 Lưu chuyển tiền thuần sử dụng trong hoạt động kinh doanh                 (1.851.147.034)               (565.795.442.240)

Cash flow from operating activities

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

Năm 2013
for the fiscal year ended 31 December 2013



báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

consolidated cash flow statement (continued)

Mã số

Code

CHỈ TIÊU

ITEMS

Thuyết 

minh

Note

 Năm nay

Current year 

 Năm trước

Prior year 

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

    CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

21 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác              (11.464.174.263)                   (9.977.559.007)

Payment for purchases or construction of fixed assets and other long 

term assets

22 Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                  1.827.272.727                    1.709.357.843 

Proceeds from fixed assets and other long-term assets disposal

23 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác            (136.091.832.573)  - 

Loans to and payments for purchase of debt instruments of other 

entities

24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác              171.056.682.055  - 

Collections from borrowers and proceeds from disposal of debt 

instruments of other entities

25 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác            (482.456.941.346)               (487.685.265.609)

Payments for investments in other entities

26 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác              523.402.012.827                844.012.051.172 

Proceeds from  disposal of investments in other entities

27 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia              159.840.811.599                204.773.302.343 

Interests and dividends received

30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư              226.113.831.026                552.831.886.742 

Net cash flows from/(used in) investing activities

III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

     CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

31 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                15.854.880.000                                         -   

Proceeds from share issuance, capital contribution

Nhận góp vốn từ cổ đông thiểu số  -                    6.000.000.000 

Capital contribution of minority shareholders

32
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh 

nghiệp đã phát hành
25.1                           (131.760)                      (654.900.000)

Capital redemption and payments for purchase of treasury shares 

33 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được            3.455.160.948.549             3.493.177.999.828 

Drawdown of borrowings

34 Tiền chi trả nợ gốc vay         (3.453.927.928.305)            (3.135.449.978.751)

Repayments of borrowings

36 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu            (349.821.425.000)               (348.783.926.140)

Dividends paid to shareholders

40 Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng vào) hoạt động tài chính            (332.733.656.516)                  14.289.194.937 

Net cash flows from/(used in) financial activities

50 Lưu chuyển tiền thuần trong năm            (108.470.972.524)                    1.325.639.439 

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents during the 

year

60 Tiền và  tương đương tiền đầu năm           1.947.090.450.986             1.945.764.811.547 

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

70 Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 4           1.838.619.478.462             1.947.090.450.986 

Cash and cash equivalents at the end of the year
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Saigon Securities Incorporation (SSI)            

Đơn vị tính: VNĐ

Currency: VND

Tăng

Increase

Giảm

Decrease

Tăng

Increase

Giảm

Decrease

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

1.   Vốn đầu tư của chủ sở hữu

       Charter capital
25     3.526.117.420.000        3.526.117.420.000  -  -        11.832.000.000  -       3.526.117.420.000        3.537.949.420.000 

2.   Thặng dư vốn cổ phần

       Share premium
       340.921.476.378           340.921.476.378  -  -          4.022.880.000  -          340.921.476.378           344.944.356.378 

3.  Vốn khác của chủ sở hữu

     Other owners’ capital
             383.614.879             (2.605.677.770)  -         (2.989.292.649)  -            (2.752.445.202)            (2.605.677.770)             (5.358.122.972)

4.  Cổ phiếu quỹ

     Treasury shares
       (88.591.286.000)           (89.246.186.000)          (654.900.000)  -                  (131.760)  -          (89.246.186.000)           (89.246.317.760)

5.   Quỹ dự phòng tài chính và dự trữ pháp định

       Financial and statutory reserve
       289.383.181.436           289.383.181.436  -  -        46.429.937.816  -          289.383.181.436           335.813.119.252 

6.   Lợi nhuận chưa phân phối

      Undistributed earnings
    1.012.450.891.924        1.127.002.833.821     464.299.378.161     (349.747.436.264)      418.044.800.069        (426.967.966.810)       1.127.002.833.821        1.118.079.667.080 

TỔNG CỘNG

TOTAL
    5.080.665.298.617        5.191.573.047.865     463.644.478.161     (352.736.728.913)      480.329.486.125        (429.720.412.012)       5.191.573.047.865        5.242.182.121.978 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU HỢP NHẤT

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY 

for the fiscal year ended 31 December 2013

Ngày 31/12/2013

Date 31/12/2013

CHỈ TIÊU

ITEMS

Thuyết 

minh

Note

Số dư đầu năm

Opening balance

Số tăng/ giảm
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31/12/2012
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Cho năm tài chính kết thúc ngày 
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